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1 2 3 4 5 6

A Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

I  Số thu phí, lệ phí 4.006 4.354,2 108,9 115

1 Phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp 4.000 4.354,2 108,9 115

2 Phí thẩm định điều kiện lĩnh vực tư pháp 6 0 0 0

II Chi từ nguồn thu phí được để lại

1 Chi sự nghiệp

a  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

2 Chi quản lý hành chính 3.405,4 1.800 52,9 95

a  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 3.400 1.800 52,9 95

b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 5,4 0 0 0

III  Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước 600,6 653,1 108,7 115

1 Phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp 600 653,13 108,9 115

2 Phí thẩm định điều kiện lĩnh vực tư pháp 0,6 0 0 0

B Dự toán chi ngân sách nhà nước

I Nguồn ngân sách trong nước 9.609 3.374 35 93

1 Chi quản lý hành chính 5.406 2.524 47 96

1.1  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 4.811 2.465 51 96

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 645 59 9 28

2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ 4.176 850 20,35 42

2.1

 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức 

năng 4.176 850 20,35 42

2.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 

3 Chi sự nghiệp đào tạo 27 0 0 0

3.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 27 0 0 0

3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 
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